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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐÈN BIỂN, ĐĂNG TIÊU ĐỘC LẬP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số                /2021/TT-BGTVT ngày      tháng      năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Giới thiệu chung 

Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập (sau đây gọi tắt là định mức) quy định mức hao phí cần thiết về 

vật tư, nhân công, trang thiết bị, máy thi công, thời gian để thực hiện và hoàn thành công tác vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu 

độc lập. 

2. Cơ sở pháp lý xây dựng định mức 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về 

quản lý hoạt động hàng hải; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi 

công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; 

- Thông tư số 63/2019/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí 

bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải; 

- Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về báo hiệu hàng hải, QCVN 20: 2015/BGTVT. 

3. Giải thích từ ngữ 

- Đèn biển: Là báo hiệu hàng hải được thiết lập cố định tại các vị trí cần thiết ven bờ biển, trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt 

Nam, đèn biển bao gồm: Thiết bị báo hiệu hàng hải, thiết bị cung cấp năng lượng, hệ thống công trình trạm đèn và công cụ, dụng cụ, 

phương tiện phục vụ quản lý, vận hành đèn biển. 

- Đăng tiêu độc lập: Là báo hiệu hàng hải được thiết lập cố định tại các vị trí cần thiết để báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm, bãi cạn hay 

báo hiệu một vị trí đặc biệt nào đó. 

- Đèn biển cấp I, II, III: Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải, QCVN 20: 2015/BGTVT. 

- Thiết bị báo hiệu hàng hải gồm: 

+ Thiết bị báo hiệu ánh sáng: Đèn báo hiệu (kể cả đèn chính, đèn dự phòng), bao gồm các bộ phận chính như thân đèn, thấu kính, bóng đèn, 

máy thay bóng, máy tạo chớp; 
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+ Thiết bị báo hiệu vô tuyến; 

+ Thiết bị báo hiệu âm thanh; 

+ Thiết bị giám sát và điều khiển từ xa. 

- Hệ thống thông tin liên lạc, gồm: máy MF/HF/VHF, ăngten thu phát, hệ thống cáp dẫn tín hiệu. 

- Hệ thống chống sét, gồm: kim thu sét, cột, dây liên kết, dây thoát sét, dàn tiếp địa. 

- Thiết bị cung cấp năng lượng, gồm: 

+ Máy phát điện (sử dụng nhiên liệu xăng, diesel); 

+ Hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và các thiết bị khác (bộ đổi điện, tủ điều khiển và phân phối điện, ...); 

+ Hệ thống thiết bị điện lưới. 

- Hệ thống công trình trạm đèn và công cụ, dụng cụ, phương tiện phục vụ quản lý vận hành trạm đèn biển gồm:  

+ Tháp đèn (kết cấu thép, nhựa tổng hợp, bê tông cốt thép, khối xây); 

+ Nhà ở và nhà làm việc của công nhân, công trình phục vụ sinh hoạt (nhà ăn, nhà vệ sinh, bể nước), hệ thống cấp thoát nước, hệ thống 

điện. 

+ Nhà đặt máy phát điện, thiết bị, nhà kho; 

+ Các công trình phụ trợ khác: Cầu tàu, đường giao thông, cổng tường rào, sân, ...; 

+ Các thiết bị và dụng cụ phục vụ sản xuất: Dụng cụ đo kiểm, dụng cụ sản xuất, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ...; 

+ Phương tiện phục vụ tiếp tế tại chỗ, tàu, ca nô; 

+ Các thiết bị phục vụ sinh hoạt: Ti vi, radio, tủ lạnh, tủ cấp đông, đầu đĩa, quạt điện, bơm nước, nồi cơm điện, ... 

- Bảo trì thiết bị báo hiệu, thiết bị cung cấp năng lượng: Là hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng để duy trì hoạt động của các thiết bị theo đúng 

các thông số kỹ thuật thiết kế. 

- Độ rọi: Là chỉ số biểu hiện quang thông trên 1 đơn vị diện tích bề mặt được chiếu sáng. Chỉ số độ rọi thể hiện cường độ ánh sáng (lux) 

trên bề mặt mà người sử dụng cảm nhận được độ mạnh hay độ yếu của mức độ ánh sáng. 

- Định mức phụ tải sử dụng máy phát điện (áp dụng đối với trạm không có điện lưới): Quy định mức công suất phụ tải cần thiết của trạm 

đèn biển để phục vụ sản xuất và phục vụ điều kiện làm việc. 

- Định mức thời gian chạy máy phát điện: Quy định mức thời gian chạy máy phát điện để phục vụ sản xuất và phục vụ điều kiện làm việc. 

- Mức hao phí vật tư: Quy định mức hao phí vật tư cần thiết để thực hiện, hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. 

- Mức hao phí nhân công: Quy định mức hao phí lao động trực tiếp cần thiết để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc; cấp bậc nhân 

công quy định trong định mức là cấp bậc bình quân nhân công theo yêu cầu công việc. 

- Mức hao phí vật tư phục vụ quản lý, vận hành đèn biển: Quy định mức hao phí vật tư cần thiết phục vụ cho công tác quản lý vận hành đèn 

biển. 

- Mức hao phí công cụ, dụng cụ phục vụ quản lý, vận hành đèn biển: Quy định thời hạn khai thác công cụ, dụng cụ. 

- Công suất định mức: Là công suất định mức của máy theo quy định của nhà sản xuất (Neđm). 
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4. Nội dung định mức 

4.1. Vận hành thiết bị báo hiệu hàng hải và thiết bị cung cấp nguồn năng lượng. 

4.2. Bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải và thiết bị cung cấp nguồn năng lượng. 

4.3. Bảo trì hệ thống thông tin liên lạc. 

4.4. Bảo trì hệ thống chống sét. 

4.5. Thời gian, phụ tải sử dụng máy phát điện cho thiết bị báo hiệu, phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt tại trạm đèn biển. 

4.6. Thời gian, phụ tải sử dụng điện lưới cho thiết bị báo hiệu, phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt đối với trạm đèn biển sử dụng hoàn 

toàn điện lưới. 

4.7. Thường trực tại trạm. 

4.8. Vận hành, bảo trì đăng tiêu độc lập; báo hiệu chướng ngại vật biệt lập; báo hiệu phương vị. 

4.9. Vận hành, bảo trì đèn biển không bố trí người thường trực. 

4.10. Hao phí vật tư phục vụ quản lý, vận hành trạm đèn biển. 

4.11. Hao phí công cụ, dụng cụ phục vụ quản lý, vận hành trạm đèn biển. 

4.12. Thời gian sử dụng thiết bị, phụ tùng báo hiệu hàng hải phục vụ vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập. 

5. Phạm vi áp dụng định mức 

5.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập được áp dụng để lập dự toán, xây dựng và phê duyệt giá sản 

phẩm, dịch vụ, đặt hàng và thanh quyết toán sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải. 

5.2. Đối với các nội dung chưa được quy định tại định mức này thì áp dụng theo các định mức, quy định hiện hành có liên quan. 

6. Đối tượng áp dụng: Định mức này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc đặt hàng, cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải. 
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Chương II 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Vận hành thiết bị báo hiệu hàng hải và thiết bị cung cấp nguồn năng lượng hàng ngày 

1.1. Vận hành thiết bị báo hiệu hàng hải  

1.1.1. Vận hành thiết bị đèn báo hiệu 

Kiểm tra, vận hành thiết bị trong quá trình hoạt động: 

- Kiểm tra điện áp làm việc, dòng điện tiêu thụ trên bảng điều khiển; 

- Kiểm tra đặc tính ánh sáng; 

- Vận hành, theo dõi thiết bị đèn trong suốt quá trình hoạt động; 

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

1.1.2. Vận hành thiết bị Racon; AIS 

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thông số hoạt động của thiết bị (bao gồm: Nguồn điện, bộ đổi điện, bảng điều khiển, thiết bị thu 

phát,…) trong suốt quá trình hoạt động;  

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời;  

 - Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

1.1.3. Vận hành thiết bị còi điện 

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị (bao gồm: Bộ đổi điện, bảng điều khiển điện, máy phát âm), đưa thiết bị vào hoạt động 

khi thời tiết có sương mù và tắt thiết bị khi hết sương mù;  

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

1.1.4. Vận hành thiết bị giám sát và điều khiển từ xa 

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thông số hoạt động của thiết bị (bao gồm: Nguồn điện, bộ đổi điện, bảng điều khiển, modem, cảm 

biến hồng ngoại) trong suốt quá trình hoạt động; 

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo.  
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1.2. Vận hành thiết bị cung cấp nguồn năng lượng hàng ngày 

1.2.1. Vận hành hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị khác  

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng kỹ thuật và thông số làm việc của hệ thống, bao gồm: Điện áp nạp ắc quy, dòng điện nạp, dung lượng nạp và 

phóng trong ngày;  

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

1.2.2. Vận hành máy phát điện xăng, diesel hàng ngày đối với các trạm không có điện lưới   

- Chuẩn bị máy, đưa vào hoạt động: 

+ Kiểm tra mức nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát (xem có hiện tượng rò rỉ hoặc hết nước làm mát hay không); 

+ Kiểm tra độ căng dây đai truyền động, via động cơ để kiểm tra tình trạng chuyển động; kiểm tra cầu dao tổng ở vị trí cắt mạch. 

- Khởi động máy phát điện: 

+ Khởi động máy, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 3 phút; 

+ Kiểm tra điện áp, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn; kiểm tra khí xả, độ rung, ... của máy phát điện; 

+ Đóng cầu dao máy phát điện với hệ thống điện; 

+ Tăng ga, điều chỉnh tải của máy phát điện đến mức phụ tải sử dụng. 

- Theo dõi trong quá trình hoạt động: 

+ Theo dõi, bổ sung nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát xử lý kịp thời các sự cố bất thường của máy phát điện; 

+ Sau mỗi 02 giờ hoạt động, kiểm tra các thông số hoạt động (điện áp, dòng điện, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn, ...) của máy phát 

điện, ghi chép nhật ký; 

- Kết thúc quá trình vận hành: 

+ Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 2 phút; 

+ Cắt cầu dao máy phát điện với hệ thống điện, tắt máy; 

+ Kiểm tra tình trạng kỹ thuật chung; kiểm tra, điều chỉnh độ căng của các dây đai (nếu cần); kiểm tra, siết lại các bu lông chân máy, điều 

chỉnh khớp nối đồng trục (nếu cần); 
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+ Kiểm tra mức dầu bôi trơn, nước làm mát, bổ sung dầu bôi trơn, nước làm mát (nếu cần). 

- Lau chùi máy sạch sẽ và vệ sinh xung quanh khu vực đặt máy. 

2. Bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải và thiết bị cung cấp nguồn năng lượng 

2.1. Bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải 

2.1.1. Bảo trì thiết bị đèn báo hiệu hàng hải hàng ngày (đối với đèn biển cấp I và đèn biển cấp II, kể cả đèn chính, đèn dự phòng) 

 - Bảo trì thiết bị đèn: 

+ Kiểm tra, tra mỡ, dầu bôi trơn vào các chi tiết dẫn động; 

+ Lau chùi thấu kính (hoặc tấm phản quang), kính bảo vệ, các bộ phận của thiết bị và vệ sinh xung quanh khu vực đặt thiết bị. 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh trước khi đưa thiết bị vào hoạt động: 

+ Kiểm tra thấu kính (hoặc tấm phản quang), kính bảo vệ, bóng đèn; 

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh điện áp cung cấp cho đèn; 

+ Kiểm tra độ rọi của bóng đèn và tầm hiệu lực; 

+ Kiểm tra độ trùng tâm của tâm nguồn sáng và đèn; 

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh các mạch điều khiển chớp; 

+ Kiểm tra máy thay bóng; 

+ Kiểm tra độ nhạy của van nhật quang; 

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số của nguồn cung cấp điện năng trên bảng điều khiển; 

+ Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời; 

+ Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

2.1.2 Bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải hàng tuần 

2.1.2.1. Bảo trì thiết bị đèn báo hiệu (đối với đèn biển cấp III, kể cả đèn chính, đèn dự phòng) 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị đèn chính và đèn dự phòng, gồm:  

+ Kiểm tra thấu kính hoặc tấm phản quang, kính bảo vệ, bóng đèn;  
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+ Kiểm tra, điều chỉnh độ trùng tâm của tâm nguồn sáng và đèn;  

+ Kiểm tra độ rọi của bóng đèn và tầm hiệu lực; 

+ Kiểm tra hiệu chỉnh bộ phận điều khiển chớp; 

+ Kiểm tra điện áp cung cấp cho đèn;  

+ Kiểm tra đặc tính ánh sáng, chu kỳ chớp; 

+ Kiểm tra máy thay bóng; 

+ Kiểm tra độ nhạy của van nhật quang; 

- Lau chùi thấu kính (hoặc tấm phản quang), kính bảo vệ, các bộ phận của thiết bị  và vệ sinh khu vực đặt thiết bị; 

  - Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo; 

  - Sau khi thực hiện công việc xong cho thiết bị hoạt động thử và kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị. 

2.1.2.2. Bảo trì thiết bị Racon; AIS 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị, bao gồm: Nguồn điện, bộ đổi điện, bảng điều khiển, thiết bị thu phát; 

- Kiểm tra các thông số điện áp, dòng điện tiêu thụ; 

- Lau chùi thiết bị và vệ sinh xung quanh khu vực đặt thiết bị; 

- Kiểm tra tín hiệu thu, phát; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

2.1.2.3. Bảo trì thiết bị còi điện 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị, bao gồm: Bộ đổi điện, bảng điều khiển điện, máy phát âm; kiểm tra các thông số điện áp, dòng 

điện tiêu thụ;  

- Lau chùi thiết bị và vệ sinh xung quanh khu vực đặt thiết bị; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

2.1.2.4. Bảo trì thiết bị giám sát và điều khiển từ xa 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thông số hoạt động của thiết bị, bao gồm: Nguồn điện, bộ đổi điện, bảng điều khiển, modem, cảm biến 

hồng ngoại; 

 - Lau chùi thiết bị và vệ sinh xung quanh khu vực đặt thiết bị; 
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- Kiểm tra tín hiệu thu, phát;  

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

2.1.3. Bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải hàng tháng 

2.1.3.1. Bảo trì thiết bị đèn báo hiệu hàng hải (kể cả đèn chính, đèn dự phòng) 

Thực hiện các công việc như bảo trì (hàng ngày đối với đèn cấp I, đèn cấp II; hàng tuần đối với đèn cấp III) và làm thêm các công việc 

sau: 

- Tháo, kiểm tra vệ sinh các tiếp điểm và lắp lại;  

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh bộ phận điều khiển của thiết bị đèn;  

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh các chi tiết dẫn động của đèn; 

- Tra mỡ và dầu bôi trơn và lắp lại, bôi mỡ bảo quản vào các mối liên kết cố định;  

- Sửa chữa, thay thế các chi tiết bị hư hỏng không đảm bảo kỹ thuật và lắp lại;  

 - Sau khi thực hiện công việc xong cho thiết bị hoạt động thử và kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị. 

2.1.3.2. Bảo trì thiết bị Racon; AIS 

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng tuần và làm thêm các công việc sau: 

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh các tiếp điểm và lắp lại; 

- Phối hợp với đoàn cán bộ kiểm tra của đơn vị trực tiếp quản lý kiểm tra tín hiệu phản hồi của Racon; AIS. 

2.1.3.3. Bảo trì thiết bị còi điện 

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng tuần và làm thêm các công việc sau: 

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh các tiếp điểm và lắp lại; 

- Vận hành thử thiết bị và kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo sẵn sàng đưa thiết bị 

vào hoạt động khi thời tiết có sương mù. 

2.1.3.4. Bảo trì thiết bị giám sát và điều khiển từ xa 

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng tuần và làm thêm các công việc sau: 

- Kiểm tra các cổng kết nối; 
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- Kiểm tra các chế độ của hệ thống cảnh báo. 

2.2. Bảo trì thiết bị cung cấp nguồn năng lượng 

2.2.1. Bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị khác hàng tuần 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các thiết bị của hệ thống bao gồm các thiết bị sau: Các bảng pin năng lượng mặt trời, các bộ bảo vệ nạp 

ắc quy, các bình ắc quy, hệ thống đường dây điện, bộ đổi điện, tủ điều khiển và phân phối điện, giá đỡ hệ thống bảng pin năng lượng mặt 

trời; 

- Lau chùi các thiết bị của hệ thống, vệ sinh xung quanh khu vực đặt thiết bị; 

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

2.2.2 Bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị khác hàng tháng 

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng tuần và làm thêm các công việc sau: 

- Kiểm tra, vệ sinh, siết lại và bôi mỡ bảo quản vào bu lông của các mối ghép; 

- Kiểm tra và siết lại các mối nối, tiếp điểm của đường dây điện; 

- Vệ sinh, kiểm tra các bình ắc quy, bổ sung dung dịch vào bình ắc quy; vệ sinh các đầu cực của ắc quy, siết lại bu lông đầu bọc ắc quy, 

bôi mỡ bảo quản; 

- Kiểm tra, vệ sinh, siết lại các cọc đấu dây điện của bộ đổi điện, bộ bảo vệ nạp ắc quy. 

2.2.3. Bảo trì máy phát điện 

2.2.3.1. Bảo trì máy phát điện sau 200 giờ hoạt động 

a) Bảo trì máy phát điện xăng 

- Chuẩn bị máy, chạy thử trước khi bảo trì: 

+ Kiểm tra mức nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát (xem có hiện tượng rò rỉ hoặc hết nước làm mát hay không); 

+ Kiểm tra độ căng dây đai truyền động, via động cơ để kiểm tra tình trạng chuyển động; kiểm tra cầu dao tổng ở vị trí cắt mạch. 

- Khởi động máy phát điện: 

+ Khởi động máy, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 3 phút; 

+ Đóng cầu dao, chạy máy phát điện có tải trong thời gian 5 phút tại chế độ 50% Neđm; 

+ Kiểm tra điện áp, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn; kiểm tra khí xả, độ rung, ... của máy phát điện; 
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+ Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 2 phút; 

+ Cắt cầu dao máy phát điện khỏi hệ thống điện, tắt máy. 

- Kiểm tra các bộ phận của máy phát: 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh các chi tiết của hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống đánh lửa; 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh cổ hút và cổ xả; 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh bộ chế hòa khí; 

+ Bổ sung dầu bôi trơn (nếu cần). 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật chung; điều chỉnh độ căng của các dây đai, siết lại các bu lông chân máy, điều chỉnh khớp nối đồng trục, ...; 

- Khởi động máy, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 5 phút; chạy máy phát điện có tải trong thời gian 10 phút tại chế độ 50% 

Neđm; 

- Kiểm tra điện áp, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn; kiểm tra khí xả, độ rung, ... của máy phát điện sau khi bảo trì; 

- Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 5 phút; 

- Cắt cầu dao máy phát điện khỏi hệ thống điện, tắt máy. 

b) Bảo trì máy phát điện diesel 

- Chuẩn bị máy, thử hoạt động trước khi bảo trì: 

+ Kiểm tra mức nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát (xem có hiện tượng rò rỉ hoặc hết nước làm mát hay không); 

+ Kiểm tra độ căng dây đai truyền động, via động cơ để kiểm tra tình trạng chuyển động; kiểm tra cầu dao tổng ở vị trí cắt mạch. 

- Khởi động máy phát điện: 

+ Khởi động máy, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 3 phút; 

+ Đóng cầu dao, chạy máy phát điện có tải trong thời gian 5 phút tại chế độ 50% Neđm; 

+ Kiểm tra điện áp, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn; kiểm tra khí xả, độ rung, ... của máy phát điện; 

+ Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 2 phút; 

+ Cắt cầu dao máy phát điện khỏi hệ thống điện, tắt máy. 
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- Kiểm tra các bộ phận của máy phát: 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh các chi tiết của hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống đánh lửa; 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh cổ hút và cổ xả; 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh kim phun; 

+ Bổ sung dầu bôi trơn (nếu cần). 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật chung; điều chỉnh độ căng của các dây đai, siết lại các bu lông chân máy, điều chỉnh khớp nối đồng trục, ...; 

- Tháo, vệ sinh, kiểm tra tủ điều khiển, bảng điện, mạch điện kích từ và điều khiển; thay thế các chi tiết không đạt yêu cầu kỹ thuật;  

- Khởi động máy, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 5 phút; chạy máy phát điện có tải trong thời gian 10 phút tại chế độ 50% 

Neđm; 

- Kiểm tra điện áp, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn; kiểm tra khí xả, độ rung, ... của máy phát điện sau khi bảo trì; 

- Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 5 phút; 

- Cắt cầu dao máy phát điện khỏi hệ thống điện, tắt máy. 

2.2.3.2 Bảo trì máy phát điện sau 600 giờ hoạt động 

a) Bảo trì máy phát điện xăng 

- Thực hiện các công việc như bảo trì máy phát điện xăng sau 200 giờ hoạt động và thực hiện thêm các công việc sau: 

+ Kiểm tra, điều chỉnh khe hở nhiệt của xupap; 

+ Kiểm tra hệ thống đánh lửa, điều chỉnh khe hở các cực đánh lửa của bugi; 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh, chổi than; tra mỡ vào các vòng bi ổ đỡ; kiểm tra vệ sinh hộp điều khiển máy phát điện; 

+ Thay thế các chi tiết đến chu kỳ hoặc không còn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (lõi lọc nhiên liệu, lõi lọc gió, ...). 

+ Thay thế dầu bôi trơn; 

- Chạy máy phát điện có tải trong thời gian 60 phút tại chế độ 50% Neđm sau khi bảo trì; 

- Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 5 phút; 

- Cắt cầu dao máy phát điện khỏi hệ thống điện, tắt máy. 
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b) Bảo trì máy phát điện diesel  

- Thực hiện các công việc như bảo trì máy phát điện diesel sau 200 giờ hoạt động và thực hiện thêm các công việc sau: 

+ Kiểm tra, điều chỉnh khe hở nhiệt của xupap; 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh áp suất phun của kim phun, thời điểm phun nhiên liệu; 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh, chổi than; tra mỡ vào các vòng bi ổ đỡ; kiểm tra vệ sinh hộp điều khiển máy phát điện; 

+ Thay thế các chi tiết đến chu kỳ hoặc không còn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (lõi lọc nhiên liệu, lõi lọc gió, ...); 

+ Thay thế dầu bôi trơn; 

- Tháo, vệ sinh, kiểm tra tủ điều khiển, bảng điện, mạch điện kích từ và điều khiển; thay thế các chi tiết không đạt yêu cầu kỹ thuật; 

- Chạy máy phát điện có tải trong thời gian 60 phút tại chế độ 50% Neđm sau khi bảo trì; 

- Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 5 phút; 

- Cắt cầu dao máy phát điện khỏi hệ thống điện, tắt máy. 

2.2.3.3. Bảo trì hàng tuần đối với máy phát điện dự phòng (xăng, diesel) tại các trạm sử dụng điện lưới 

- Chuẩn bị máy: 

+ Kiểm tra mức nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát (xem có hiện tượng rò rỉ hoặc hết nước làm mát hay không); 

+ Kiểm tra độ căng dây đai truyền động, via động cơ để kiểm tra tình trạng chuyển động; kiểm tra cầu dao tổng ở vị trí cắt mạch. 

- Khởi động máy phát điện: 

+ Khởi động máy, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 3 phút; 

+ Đóng cầu dao, chạy bảo trì máy phát điện có tải trong thời gian 10 phút tại chế độ 50% Neđm; 

- Kiểm tra, ghi chép lại các thông số trong quá trình máy hoạt động (điện áp, dòng điện, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn, khí xả, tiếng 

động, độ rung, ...); 

- Kết thúc quá trình chạy bảo trì: 

+ Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 2 phút; 

+ Cắt cầu dao máy phát điện với hệ thống điện, tắt máy; 
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+ Kiểm tra tình trạng kỹ thuật chung; kiểm tra, điều chỉnh độ căng của các dây đai (nếu cần); kiểm tra, siết lại các bu lông chân máy, điều 

chỉnh khớp nối đồng trục (nếu cần); 

+ Kiểm tra mức dầu bôi trơn, nước làm mát, bổ sung dầu bôi trơn, nước làm mát (nếu cần). 

- Lau chùi máy sạch sẽ và vệ sinh xung quanh khu vực đặt máy. 

3. Bảo trì hệ thống thông tin liên lạc hàng tuần 

- Công tác chuẩn bị 

+ Chuẩn bị đầy đủ các công cụ, dụng cụ cần thiết (đồng hồ vạn năng, kìm, cờ lê, chổi lông…, các trang thiết bị bảo hộ, an toàn lao động và 

các vật tư cần thiết); 

+ Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị trước khi kiểm tra, bảo dưỡng. 

- Kiểm tra, bảo trì cột, ăngten thu phát 

+ Thực hiện quan sát bằng mắt thường để kiểm tra độ thẳng đứng của cột và ăngten. 

+ Che chắn xung quanh cột. 

+ Vệ sinh các bộ gá ăngten và ăngten, làm sạch các vết rỉ sét và các cấu kiện lắp ghép trên cột. 

+ Siết chặt lại các bu lông liên kết và bôi dầu mỡ chống rỉ cho bu lông. 

+ Sơn lại các cấu kiện lắp ghép trên cột tại các vị trí bị rỉ sét. 

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống cáp dẫn tín hiệu 

+ Quan sát bằng mắt thường đường dây dẫn tín hiệu; phát hiện xử lý các vị trí bong tróc.  

+ Tháo, xử lý vệ sinh các điểm đấu nối giữa dây dẫn tín hiệu với ăngten và máy thu phát. 

+ Bắt chặt các kẹp cáp, các điểm đấu nối, tiếp xúc, vệ sinh xử lý chống thấm dây dẫn tín hiệu. 

- Kiểm tra, bảo trì máy thu phát 

+ Ngắt nguồn thiết bị, thực hiện đo kiểm tra điện áp đầu vào. 

+ Dùng chổi mềm và máy hút bụi (nếu cần thiết) để vệ sinh các chi tiết bên ngoài máy.  

+ Vệ sinh, bảo dưỡng phần nguồn, bộ phận tản nhiệt và tiếp mát của máy. 

+ Kiểm tra chức năng và độ nhạy các phím bấm trên mặt panel điều khiển. 
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- Hoạt động thử kiểm tra các thông số của hệ thống sau bảo dưỡng 

+ Kiểm tra tình trạng tổng thể của các thiết bị trước khi đưa hệ thống về tình trạng hoạt động bình thường. 

+ Cấp nguồn cho thiết bị; bật tính năng thu phát, thực hiện hiệu chỉnh thông số đúng với chỉ tiêu kỹ thuật của máy. 

+ Ghi nhận kết quả thiết bị hoạt động sau bảo dưỡng; thực hiện so sánh với các thông số ghi nhận trước khi bảo dưỡng để phân tích, đánh 

giá kết quả. Kịp thời phát hiện sai lệch để có hướng xử lý tiếp theo. 

- Công tác kết thúc  

+ Vệ sinh, thu dọn hiện trường, cất các trang thiết bị đúng nơi quy định. 

+ Ghi chép vào nhật ký quản lý nhà trạm, lập hồ sơ kỹ thuật bảo dưỡng và báo cáo kết quả với người phụ trách quản lý. 

4. Bảo trì hệ thống chống sét hàng tuần 

- Kiểm tra, bảo trì kim thu sét 

+ Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang bị an toàn lao động; 

+ Vệ sinh làm sạch bề mặt kim thu sét; 

+ Vệ sinh, làm sạch và sơn lại trụ đỡ kim thu sét; 

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh độ thẳng đứng của kim, trụ đỡ kim; kiểm tra siết bulong giữ kim; 

+ Thu dọn dụng cụ, vệ sinh công nghiệp. 

- Bảo trì hệ thống dây thoát sét, dây liên kết, thiết bị chống sét lan truyền 

+ Kiểm tra tình trạng kỹ thuật và sự liên tục của dây thoát sét, dây liên kết; 

+ Kiểm tra bắt chặt các kẹp cáp, vệ sinh các mối nối; 

+ Kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị chống sét cảm ứng qua chỉ báo (cờ hoặc đèn), vệ sinh các tiếp điểm nối dây. 

- Kiểm tra đo điện trở tiếp đất chống sét và ghi chép nhật ký 

+ Chuẩn bị máy đo điện trở tiếp đất (kiểm tra hoạt động, độ chính xác máy đo); 

+ Đo điện trở tiếp đất chống sét; 

+ Ghi chép nhật ký kết quả kiểm tra hệ thống chống sét và đo điện trở tiếp đất chống sét. 

 

 

 



15 
 

 
 

5. Hao phí thời gian, phụ tải sử dụng máy phát điện cho thiết bị báo hiệu, phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt tại trạm đèn biển 

6. Hao phí thời gian, phụ tải sử dụng điện lưới cho thiết bị báo hiệu, phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt đối với trạm đèn biển sử 

dụng hoàn toàn điện lưới 

7. Thường trực tại trạm đèn biển 

- Thường trực bảo vệ tài sản, an ninh khu vực trạm; quan sát vùng biển, thực hiện phối hợp tìm kiếm cứu nạn, theo dõi thời tiết; 

- Thực hiện liên lạc bằng máy thông tin để báo cáo tình hình sản xuất của trạm đèn với đơn vị quản lý và trạm thông tin trung tâm theo 

đúng quy định; trực canh máy thông tin 24/24h; 

- Ghi chép nhật ký trạm đèn biển, nhật ký máy phát điện, nhật ký trực canh thông tin liên lạc. 

8. Vận hành, bảo trì đăng tiêu độc lập; báo hiệu chướng ngại vật biệt lập; báo hiệu phương vị 

Quy trình kiểm tra tổng quan, bảo trì đăng tiêu độc lập; báo hiệu chướng ngại vật biệt lập; báo hiệu phương vị được thực hiện như quy trình 

kiểm tra tổng quan, bảo trì báo hiệu luồng hàng hải được quy định tại tập Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng 

hải công cộng. 

9. Vận hành, bảo trì đèn biển cấp III không bố trí người thường trực 

9.1. Kiểm tra tổng quan 

- Chuẩn bị dụng cụ, nhận vật tư; thiết bị bảo vệ cá nhân, trang bị cứu sinh theo quy định; 

- Sử dụng phương tiện di chuyển đến vị trí đèn biển, quan sát bằng mắt thường để kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn biển vào ban ngày 

như: Màu sắc, hình dạng và các thiết bị được lắp đặt trên đèn biển và kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn biển vào ban đêm như: Đặc tính 

của ánh sáng (tối thiểu 02 lần trong một tháng)…; phát hiện và ngăn ngừa các vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động của đèn biển, tuyên truyền 

để nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn hàng hải của người dân; 

- Phương tiện chở công nhân di chuyển về trạm, trả dụng cụ, vật tư; thiết bị bảo vệ cá nhân, trang bị cứu sinh, ghi chép nhật ký theo quy 

định. 

9.2. Công tác bảo trì 

Chuẩn bị dụng cụ, nhận vật tư, trang bị thiết bị bảo vệ cá nhân (bảo hộ lao động), trang bị cứu sinh theo quy định; vận chuyển, tập kết dụng 

cụ, vật tư từ kho xuống phương tiện; sử dụng phương tiện đi đến vị trí đèn biển để thực hiện công tác bảo trì. 

9.2.1. Bảo trì thiết bị đèn báo hiệu (kể cả đèn chính, đèn dự phòng); thiết bị Racon, AIS; hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp 

ắc quy - ắc quy và thiết bị khác hàng tuần: Được thực hiện như bảo trì hàng tuần đối với trạm đèn biển cấp III có bố trí người thường trực. 
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9.2.2. Bảo trì hệ thống chống sét hàng tuần: Được thực hiện như bảo trì hàng tuần  đối với trạm đèn biển cấp III có bố trí người thường trực 

9.2.3. Phương tiện chở công nhân di chuyển về trạm trả dụng cụ, vật tư, ghi chép nhật ký theo quy định. 

9.2.4. Bảo trì thiết bị đèn báo hiệu (kể cả đèn chính, đèn dự phòng); thiết bị Racon, AIS; hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp 

ắc quy - ắc quy và thiết bị khác hàng tháng: Được thực hiện như bảo trì hàng tháng đối với trạm đèn biển cấp III có bố trí người thường 

trực. 

10. Hao phí vật tư phục vụ quản lý, vận hành trạm đèn biển 

11. Hao phí công cụ, dụng cụ phục vụ quản lý, vận hành trạm đèn biển 

12. Thời gian sử dụng thiết bị, phụ tùng báo hiệu hàng hải phục vụ vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập 
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Chương III 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

1. Vận hành thiết bị báo hiệu hàng hải và thiết bị cung cấp nguồn năng lượng hàng ngày 

1.1. Vận hành thiết bị báo hiệu hàng hải hàng ngày 

Bảng mức 1: Mức hao phí nhân công vận hành thiết bị báo hiệu hàng hải hàng ngày 

STT Nội dung công việc 
Mức hao phí nhân công 

Bậc thợ Công 

(1) (2) (3) (4) 

1 Vận hành thiết bị đèn báo hiệu    

1.1 

 

Đèn cấp I 4,0/5 1,5 

- Kiểm tra, vận hành thiết bị trong quá trình hoạt động:   

+ Kiểm tra điện áp làm việc, dòng điện tiêu thụ trên bảng điều khiển;   

+ Kiểm tra đặc tính ánh sáng;   

+ Vận hành, theo dõi thiết bị đèn trong suốt quá trình hoạt động;   

+ Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời;   

+ Tổng hợp các biên bản và các báo cáo.   

1.2 Đèn cấp II 

- Kiểm tra, vận hành thiết bị trong quá trình hoạt động: 

3,0/5 1,5 

+ Kiểm tra điện áp làm việc, dòng điện tiêu thụ trên bảng điều khiển;   

+ Kiểm tra đặc tính ánh sáng; 

+ Vận hành, theo dõi thiết bị đèn trong suốt quá trình hoạt động; 

 

 

 

+ Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời;   
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STT Nội dung công việc 
Mức hao phí nhân công 

Bậc thợ Công 

(1) (2) (3) (4) 

+ Tổng hợp các biên bản và các báo cáo   

1.3 Đèn cấp III 

- Kiểm tra, vận hành thiết bị trong quá trình hoạt động: 

+ Kiểm tra điện áp làm việc, dòng điện tiêu thụ trên bảng điều khiển; 

+ Kiểm tra đặc tính ánh sáng;  

+ Vận hành, theo dõi thiết bị đèn trong suốt quá trình hoạt động; 

+ Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời; 

+ Tổng hợp các biên bản và các báo cáo;  

3,0/5 1,5 

2 Vận hành thiết bị Racon; AIS 

 - Theo dõi, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thông số hoạt động của thiết bị (bao gồm: Nguồn điện, bộ 

đổi điện, bảng điều khiển, thiết bị thu phát) trong suốt quá trình hoạt động;  

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời;  

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo.  

2,0/5 

 

 

 

 

0,28  

 

3 Vận hành thiết bị còi điện 

 - Theo dõi, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị (bao gồm: Bộ đổi điện, bảng điều khiển điện, 

máy phát âm), đưa thiết bị vào hoạt động khi thời tiết có sương mù và tắt thiết bị khi hết sương mù;  

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

2,0/5 

 

 

 

0,14 

 

 

4 Vận hành thiết bị giám sát và điều khiển từ xa 

-  - Theo dõi, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thông số hoạt động của thiết bị (bao gồm: Nguồn điện, bộ 

đổi điện, bảng điều khiển, modem, cảm biến hồng ngoại) trong suốt quá trình hoạt động;  

-  - Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời; 

2,5/5 

 

 

0,30 



19 
 

 
 

STT Nội dung công việc 
Mức hao phí nhân công 

Bậc thợ Công 

(1) (2) (3) (4) 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo.  

Ghi chú: 

-  Định mức tính cho 01 trạm đèn/ngày; 

- Trong quá trình kiểm tra, vận hành thiết bị báo hiệu yêu cầu phải ghi nhật ký; 

1.2. Vận hành thiết bị cung cấp nguồn năng lượng hàng ngày 

1.2.1. Vận hành hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị khác hàng ngày 

Bảng mức 2: Vận hành hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị khác hàng ngày 

 

STT Nội dung công việc 
Mức hao phí nhân công 

Bậc thợ Công 

(1) (2) (3) (4) 

1 Vận hành hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị khác 

hàng ngày 

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng kỹ thuật và thông số làm việc của hệ thống, bao gồm: Điện áp nạp ắc 

quy, dòng điện nạp, dung lượng nạp và phóng trong ngày; 

- Kiểm tra bộ bảo vệ nạp ắc quy; 

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc phục kịp thời; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

2,5/5 

 

 

0,5 

 

 

Ghi chú: 

 Định mức tính cho 01 trạm đèn/ngày;  

Trong quá trình kiểm tra, vận hành thiết bị báo hiệu yêu cầu phải ghi nhật ký. 
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1.2.2. Vận hành máy phát điện xăng, diesel hàng ngày đối với các trạm không có điện lưới hàng ngày 

Bảng mức 3: Mức hao phí nhân công, vật tư vận hành máy phát điện xăng, diesel hàng ngày đối với các trạm không có điện lưới 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại  Đơn vị Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 - Chuẩn bị máy, đưa vào hoạt động:  

+ Kiểm tra mức nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát (xem có hiện tượng rò 

rỉ hoặc hết nước làm mát hay không); 

+ Kiểm tra độ căng dây đai truyền động, via động cơ để kiểm tra tình trạng 

chuyển động; kiểm tra cầu dao tổng ở vị trí cắt mạch. 

- Khởi động máy phát điện: 

+ Khởi động máy, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 3 phút; 

+ Kiểm tra điện áp, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn; kiểm tra khí xả, độ 

rung, ... của máy phát điện; 

+ Đóng cầu dao máy phát điện với hệ thống điện; 

+ Tăng ga, điều chỉnh tải của máy phát điện đến mức phụ tải sử dụng. 

- Theo dõi trong quá trình hoạt động:  

+ Theo dõi, bổ sung nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát;  

+ Theo dõi hoạt động, kiểm tra các thông số hoạt động (điện áp, dòng điện, 

tần số, nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn, ...) của máy phát điện, ghi chép nhật ký;  

+ Kiểm tra khí xả trong quá trình hoạt động (màu sắc, nhiệt độ); 

+ Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp khắc 

phục kịp thời;  

- Kết thúc quá trình vận hành: 

+ Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 2 phút; 

2,5/5 1,8 

 

 

- Xăng/ dầu 

diesel 

- Dầu bôi trơn 

- Vật tư khác 

kg 

 

kg 

% 

- 

 

- 

1,0 



21 
 

 
 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại  Đơn vị Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+ Cắt cầu dao máy phát điện với hệ thống điện, tắt máy; 

+ Kiểm tra tình trạng kỹ thuật chung; kiểm tra, điều chỉnh độ căng của các 

dây đai (nếu cần); kiểm tra, siết lại các bu lông chân máy, điều chỉnh khớp 

nối đồng trục (nếu cần); 

+ Kiểm tra mức dầu bôi trơn, nước làm mát, bổ sung dầu bôi trơn, nước làm 

mát (nếu cần). 

- Lau chùi máy sạch sẽ và vệ sinh xung quanh khu vực đặt máy. 

Ghi chú: 

- Mức hao phí dầu diesel, xăng, dầu bôi trơn căn cứ định mức thời gian chạy máy phát điện, định mức phụ tải, định mức nhiên liệu để xác định. 

- Lượng tiêu hao nhiên liệu của máy phát điện ở chế độ chạy không tải tính bằng 25% Neđm; 

- Trong quá trình kiểm tra, vận hành thiết bị báo hiệu yêu cầu phải ghi nhật ký. 
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2. Bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải và thiết bị cung cấp nguồn năng lượng 

2.1. Bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải 

2.1.1. Bảo trì thiết bị đèn báo hiệu hàng hải hàng ngày (đối với đèn biển cấp I và cấp II, kể cả đèn chính, đèn dự phòng) 

Bảng mức 4: Mức hao phí nhân công, vật tư bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải hàng ngày 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí Ghi chú 

Nhân công Vật tư 

 Bậc 

thợ 
Công Chủng loại Đơn vị 

Khối 

lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Bảo trì thiết bị đèn báo hiệu hàng hải hàng ngày (đối với 

đèn biển cấp I và cấp II, kể cả đèn chính, đèn dự phòng) 

      

1.1 Đèn cấp I 

- Bảo trì thiết bị đèn: 

+ Kiểm tra, tra mỡ, dầu bôi trơn vào các chi tiết dẫn động;  

+ Lau chùi thấu kính (hoặc tấm phản quang), kính bảo vệ, các 

bộ phận của thiết bị và vệ sinh xung quanh khu vực đặt thiết 

bị;  

- Kiểm tra, hiệu chỉnh trước khi đưa thiết bị vào hoạt động: 

+ Kiểm tra thấu kính (hoặc tấm phản quang), kính bảo vệ, 

bóng đèn; 

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh điện áp cung cấp cho đèn; 

+ Kiểm tra độ rọi của bóng đèn và tầm hiệu lực; 

+ Kiểm tra độ trùng tâm của tâm nguồn sáng và đèn; 

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh các mạch điều khiển chớp; 

+ Kiểm tra máy thay bóng; 

+ Kiểm tra độ nhạy của van nhật quang; 

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số của nguồn cung cấp điện 

năng trên bảng điều khiển; 

4,0/5 

 

0,5 
 

 

 

 

- Nước rửa kính 

- Vải phin trắng 0,6 m 

- Vải dạ mềm lau thấu 

kính 

- Giẻ lau 

- Vật tư khác (pin, hóa 

chất, ốc vít...) 

ml 

m 

m² 

 

kg 

% 

150 

0,10 

0,04 

 

0,1 

3,0 
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STT Nội dung công việc 

Mức hao phí Ghi chú 

Nhân công Vật tư 

 Bậc 

thợ 
Công Chủng loại Đơn vị 

Khối 

lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

+ Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có 

biện pháp khắc phục kịp thời; 

 + Tổng hợp các biên bản và các báo cáo.  

1.2 Đèn cấp II 

- Bảo trì thiết bị đèn: 

+ Kiểm tra, tra mỡ, dầu bôi trơn vào các chi tiết dẫn động;  

+ Lau chùi thấu kính (hoặc tấm phản quang), kính bảo vệ, các 

bộ phận của thiết bị và vệ sinh xung quanh khu vực đặt thiết 

bị;  

- Kiểm tra, hiệu chỉnh trước khi đưa thiết bị vào hoạt động: 

+ Kiểm tra thấu kính (hoặc tấm phản quang), kính bảo vệ, 

bóng đèn; 

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh điện áp cung cấp cho đèn; 

+ Kiểm tra độ rọi của bóng đèn và tầm hiệu lực; 

+ Kiểm tra độ trùng tâm của tâm nguồn sáng và đèn; 

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh các mạch điều khiển chớp; 

+ Kiểm tra máy thay bóng; 

+ Kiểm tra độ nhạy của van nhật quang; 

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số của nguồn cung cấp điện 

năng trên bảng điều khiển; 

+ Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có 

biện pháp khắc phục kịp thời; 

 + Tổng hợp các biên bản và các báo cáo.  

3,5/5 0,3 

 

 

- Nước rửa kính 

- Vải phin trắng 0,6 m 

- Vải dạ mềm lau thấu 

kính 

- Giẻ lau 

- Vật tư khác (pin, hóa 

chất, ốc vít...) 

ml 

m 

m² 

 

kg 

% 

100 

0,08 

0,03 

 

0,1 

3,0 
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Ghi chú:  

- Định mức tính cho 01 trạm đèn/ngày; 

- Trong quá trình kiểm tra, bảo trì thiết bị báo hiệu yêu cầu phải ghi nhật ký. 

2.1.2. Bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải hàng tuần 

Bảng mức 5: Mức hao phí nhân công, vật tư bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải hàng tuần 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại Đơn vị Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Bảo trì thiết bị đèn báo hiệu hàng hải (đối với đèn biển cấp III, kể 

cả đèn chính, đèn dự phòng) 
     

 - Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị đèn chính và đèn dự phòng, 

gồm:  

+ Kiểm tra thấu kính hoặc tấm phản quang, kính bảo vệ, bóng đèn;  

+ Kiểm tra, điều chỉnh độ trùng tâm của tâm nguồn sáng và đèn;  

+ Kiểm tra độ rọi của bóng đèn và tầm hiệu lực;  

+ Kiểm tra hiệu chỉnh bộ phận điều khiển chớp; 

+ Kiểm tra điện áp tại chân bóng đèn; 

+ Kiểm tra đặc tính ánh sáng, chu kỳ chớp; 

  + Kiểm tra máy thay bóng; 

+ Kiểm độ nhạy của van nhật quang; 

- Lau chùi thấu kính (hoặc tấm phản quang), kính bảo vệ, các bộ 

phận của thiết bị và vệ sinh khu vực đặt thiết bị; 

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp 

khắc phục kịp thời; 

 - Tổng hợp các biên bản và các báo cáo; 

3,5/5 1,0 

 

 

- Nước rửa kính 

- Vải phin trắng 0,6 m 

- Vải dạ mềm lau thấu kính 

- Giẻ lau 

- Vật tư khác (pin, hóa 

chất, ốc vít...) 

ml 

m 

m² 

kg 

% 

50 

0,06 

0,02 

0,1 

3,0 
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 - Sau khi thực hiện công việc xong cho thiết bị hoạt động thử và 

kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị. 

2 Bảo trì thiết bị Racon; AIS  

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị, bao gồm: Nguồn điện, bộ 

đổi điện, bảng điều khiển, thiết bị thu phát; 

- Kiểm tra các thông số điện áp, dòng điện tiêu thụ; 

- Lau chùi thiết bị và vệ sinh xung quanh khu vực đặt thiết bị; 

- Kiểm tra tín hiệu thu, phát; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

3,0/5 0,125 

 

- Giẻ lau 

- Vật tư khác (pin, hóa 

chất, ốc vít...) 

kg 

% 

0,1 

3,0 

3 Bảo trì thiết bị còi điện:  

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị, bao gồm: Bộ đổi điện, 

bảng điều khiển điện, máy phát âm; kiểm tra các thông số điện áp, 

dòng điện tiêu thụ; 

- Lau chùi thiết bị và vệ sinh xung quanh khu vực đặt thiết bị; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

2,0/5 0,03 

 

 

- Giẻ lau 

- Vật tư khác (pin, hóa 

chất, ốc vít...) 

kg 

% 

0,1 

3,0 

4 Bảo trì thiết bị giám sát và điều khiển từ xa  

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thông số hoạt động của thiết bị, bao 

gồm: Nguồn điện, bộ đổi điện, bảng điều khiển, modem, cảm biến 

hồng ngoại; 

 - Lau chùi thiết bị và vệ sinh xung quanh khu vực đặt thiết bị; 

- Kiểm tra tín hiệu thu, phát;  

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

3,0/5 0,125 

 

- Giẻ lau 

- Vật tư khác (pin, hóa 

chất, ốc vít...) 

kg 

% 

0,1 

3,0 

Ghi chú: Trong quá trình kiểm tra, bảo trì thiết bị báo hiệu yêu cầu phải ghi nhật ký. 
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2.1.3. Bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải hàng tháng 

Bảng mức 6: Mức hao phí nhân công, vật tư bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải hàng tháng 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại Đơn vị 
Khối 

lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Bảo trì thiết bị đèn báo hiệu hàng hải (kể cả đèn chính, đèn dự 

phòng) 

     

1.1 Đèn cấp I 

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng ngày và làm thêm các công 

việc sau: 

- Tháo, kiểm tra vệ sinh các tiếp điểm và lắp lại;  

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh bộ phận điều khiển của thiết bị đèn;  

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh các chi tiết dẫn động của đèn; 

- Tra mỡ và dầu bôi trơn và lắp lại, bôi mỡ bảo quản vào các mối liên 

kết cố định;  

- Sửa chữa, thay thế các chi tiết bị hư hỏng không đảm bảo kỹ thuật và 

lắp lại;  

- Sau khi thực hiện công việc xong cho thiết bị hoạt động thử và kiểm 

tra các thông số kỹ thuật của thiết bị. 

4,5/5 

 

10,0 

 

 

 

- Nước rửa kính 

- Vải phin trắng 0,6 m 

- Vải dạ mềm lau thấu kính 

- Giẻ lau 

- Mỡ bôi trơn, bảo quản 

- Cồn công nghiệp 

- Vật tư khác (pin, hóa 

chất, ốc vít...) 

ml 

m 

m² 

kg 

kg 

lít 

% 

150 

0,10 

0,04 

1,0 

0,10 

0,05 

3,0 

1.2 Đèn cấp II 

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng ngày và làm thêm các công 

việc sau: 

- Tháo, kiểm tra vệ sinh các tiếp điểm và lắp lại;  

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh bộ phận điều khiển của thiết bị đèn;  

4,0/5 

 

6,0 - Nước rửa kính 

- Vải phin trắng 0,6 m 

- Vải dạ mềm lau thấu kính 

- Giẻ lau 

- Mỡ bôi trơn, bảo quản 

ml 

m 

m² 

kg 

kg 

100 

0,08 

0,03 

0,80 

0,08 
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STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại Đơn vị 
Khối 

lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh các chi tiết dẫn động của đèn; 

- Tra mỡ và dầu bôi trơn và lắp lại, bôi mỡ bảo quản vào các mối liên 

kết cố định;  

- Sửa chữa, thay thế các chi tiết bị hư hỏng không đảm bảo kỹ thuật và 

lắp lại;  

- Sau khi thực hiện công việc xong cho thiết bị hoạt động thử và kiểm 

tra các thông số kỹ thuật của thiết bị. 

- Cồn công nghiệp 

- Vật tư khác (pin, hóa 

chất, ốc vít...) 

lít 

% 

0,05 

3,0 

1.3 Đèn cấp III 

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng tuần và làm thêm các công 

việc sau: 

- Tháo, kiểm tra vệ sinh các tiếp điểm và lắp lại;  

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh bộ phận điều khiển của thiết bị đèn;  

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh các chi tiết dẫn động của đèn; 

- Tra mỡ và dầu bôi trơn và lắp lại, bôi mỡ bảo quản vào các mối liên 

kết cố định;  

- Sửa chữa, thay thế các chi tiết bị hư hỏng không đảm bảo kỹ thuật và 

lắp lại;  

- Sau khi thực hiện công việc xong cho thiết bị hoạt động thử và kiểm 

tra các thông số kỹ thuật của thiết bị. 

3,5/5 

 

4,0 - Nước rửa kính 

- Vải phin trắng 0,6 m 

- Vải dạ mềm lau thấu kính 

- Giẻ lau 

- Mỡ bôi trơn, bảo quản 

- Cồn công nghiệp 

- Vật tư khác (pin, hóa 

chất, ốc vít...) 

ml 

m 

m² 

kg 

kg 

lít 

% 

100 

0,06 

0,02 

0,60 

0,06 

0,05 

3,0 
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STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại Đơn vị 
Khối 

lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 Bảo trì thiết bị Racon; AIS  

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng tuần và làm thêm các công 

việc sau: 

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh các tiếp điểm và lắp lại; 

- Kiểm tra tín hiệu phản hồi của Racon; AIS. 

4,5/5 

 

1,0 

 

- Giẻ lau 

- Mỡ bôi trơn, bảo quản  

- Vật tư khác (pin, hóa 

chất, ốc vít...) 

kg 

kg 

% 

0,1 

0,1 

3,0 

3 Bảo trì thiết bị còi điện 

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng tuần và làm thêm các công 

việc sau: 

- Tháo, kiểm tra, vệ sinh các tiếp điểm và lắp lại;  

- Vận hành thử thiết bị và kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị 

đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo sẵn sàng đưa thiết bị 

vào hoạt động khi thời tiết có sương mù. 

3,5/5 

 

1,0 

 

- Giẻ lau 

- Mỡ bôi trơn, bảo quản 

- Cồn công nghiệp 

- Vật tư khác (pin, hoá 

chất, ốc vít...) 

kg 

kg 

lít 

% 

0,1 

0,10 

0,05 

3,0 

4 Bảo trì thiết bị giám sát và điều khiển từ xa 

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng tuần và làm thêm các công 

việc sau:  

- Kiểm tra các cổng kết nối; 

- Kiểm tra các chế độ của hệ thống cảnh báo. 

4,5/5 

 

1,0 

 

- Giẻ lau  

- Vật tư khác (pin, hóa 

chất, ốc vít...) 

kg 

% 

0,1 

3,0 

Ghi chú: Trong quá trình kiểm tra, bảo trì thiết bị báo hiệu yêu cầu phải ghi nhật ký. 
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2.2. Bảo trì thiết bị cung cấp nguồn năng lượng  

2.2.1 Bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị khác hàng tuần 

Bảng mức 7: Mức hao phí nhân công, vật tư bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị 

khác hàng tuần 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại Đơn vị Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - 

ắc quy và thiết bị khác: Đèn biển cấp I 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các thiết bị của hệ thống bao gồm các 

thiết bị sau: Các bảng pin năng lượng mặt trời, các bộ bảo vệ nạp ắc 

quy, các bình ắc quy, hệ thống đường dây điện, bộ đổi điện, tủ điều 

khiển và phân phối điện, giá đỡ hệ thống bảng pin năng lượng mặt trời; 

- Lau chùi các thiết bị của hệ thống, vệ sinh xung quanh khu vực đặt 

thiết bị; 

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp 

khắc phục kịp thời; 

 - Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

2,5/5 

 

3,0 

 

 

 - Nước rửa kính 

- Vải phin trắng 

- Giẻ lau 

- Vật tư khác 

ml 

m 

kg 

% 

50 

0,5 

0,5 

3,0 

2 

Bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - 

ắc quy và thiết bị khác: Đèn biển cấp II 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các thiết bị của hệ thống bao gồm các 

thiết bị sau: Các bảng pin năng lượng mặt trời, các bộ bảo vệ nạp ắc 

quy, các bình ắc quy, hệ thống đường dây điện, bộ đổi điện, tủ điều 

khiển và phân phối điện, giá đỡ hệ thống bảng pin năng lượng mặt trời;  

- Lau chùi các thiết bị của hệ thống, vệ sinh xung quanh khu vực đặt 

2,5/5 

 

2,5 

 

 

 

 

 

- Nước rửa kính 

- Vải phin trắng 

- Giẻ lau 

- Vật tư khác 

ml 

m 

kg 

% 

40 

0,3 

0,3 

3,0 
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thiết bị; 

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp 

khắc phục kịp thời; 

 - Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

3 

Bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - 

ắc quy và thiết bị khác: Đèn biển cấp III 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các thiết bị của hệ thống bao gồm các 

thiết bị sau: Các bảng pin năng lượng mặt trời, các bộ bảo vệ nạp ắc 

quy, các bình ắc quy, hệ thống đường dây điện, bộ đổi điện, tủ điều 

khiển và phân phối điện, giá đỡ hệ thống bảng pin năng lượng mặt trời; 

- Lau chùi các thiết bị của hệ thống, vệ sinh xung quanh khu vực đặt 

thiết bị; 

- Phân tích các hư hỏng, sai lệch các thông số kỹ thuật và có biện pháp 

khắc phục kịp thời; 

- Tổng hợp các biên bản và các báo cáo. 

2,5/5 

 

2,0 

 

 

- Nước rửa kính 

- Vải phin trắng 

- Giẻ lau 

- Vật tư khác 

ml 

m 

kg 

% 

30 

0,2 

0,2 

3,0 

Ghi chú: Trong quá trình kiểm tra, bảo trì thiết bị cung cấp nguồn năng lượng yêu cầu phải ghi nhật ký. 
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2.2.2. Bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị khác hàng tháng 

Bảng mức 8: Mức hao phí nhân công, vật tư bảo trì thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị khác 

hàng tháng 

 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại Đơn vị 
Khối 

lượng 

1 Bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - 

ắc quy và thiết bị khác: Đèn cấp I 

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng tuần và làm thêm các công 

việc sau: 

- Kiểm tra, vệ sinh, siết lại và bôi mỡ bảo quản vào bu lông của các mối 

ghép; 

- Kiểm tra và siết lại các mối nối, tiếp điểm của đường dây điện; 

- Vệ sinh, kiểm tra các bình ắc quy, bổ sung dung dịch vào bình ắc 

quy; vệ sinh các đầu cực của ắc quy, siết lại bu lông đầu bọc ắc quy, 

bôi mỡ bảo quản;  

- Kiểm tra, vệ sinh, siết lại các cọc đấu dây điện của bộ đổi điện, bộ 

bảo vệ ắc quy. 

3,5/5 

 

5,0 

 

 

- Mỡ bảo quản 

- Thiếc hàn  

(loại 180 g/cuộn) 

- Giẻ lau 

- Cồn công nghiệp 

- Băng dính cách điện 

- Dung dịch điện phân 

- Đầu bọc ắc quy 

- Vật tư khác 

kg 

cuộn 

 

kg 

lít 

cuộn 

lít 

cái 

% 

0,3 

0,5 

 

1,0 

1,0 

3,0 

5,0 

2,0 

3,0 

2 Bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - 

ắc quy và thiết bị khác: Đèn cấp II 

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng ngày và làm thêm các công 

việc sau: 

- Kiểm tra, vệ sinh, siết lại và bôi mỡ bảo quản vào bu lông của các mối 

ghép; 

- Kiểm tra và siết lại các mối nối, tiếp điểm của đường dây điện, thay 

thế các chi tiết không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 

- Vệ sinh, kiểm tra các bình ắc quy, bổ sung dung dịch vào bình ắc 

quy; vệ sinh các đầu cực của ắc quy, siết lại bu lông đầu bọc ắc quy, 

3,5/5 

 

4,5 

 

- Mỡ bảo quản 

- Thiếc hàn  

(loại 180 g/cuộn) 

- Giẻ lau 

- Cồn công nghiệp 

- Băng dính cách điện 

- Dung dịch điện phân 

- Đầu bọc ắc quy 

- Vật tư khác 

kg 

cuộn 

 

kg 

lít 

cuộn 

lít 

cái 

% 

0,2 

0,4 

 

0,8 

0,8 

2,0 

4,0 

2,0 

3,0 



32 
 

 
 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại Đơn vị 
Khối 

lượng 

bôi mỡ bảo quản; 

- Kiểm tra, vệ sinh, siết lại các cọc đấu dây điện của bộ đổi điện, bộ 

bảo vệ ắc quy. 

3 Bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - 

ắc quy và thiết bị khác: Đèn cấp III 

Thực hiện các công việc như bảo trì hàng ngày và làm thêm các công 

việc sau: 

- Kiểm tra, vệ sinh, siết lại và bôi mỡ bảo quản vào bu lông của các mối 

ghép; 

- Kiểm tra và siết lại các mối nối, tiếp điểm của đường dây điện, thay 

thế các chi tiết không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 

- Vệ sinh, kiểm tra các bình ắc quy, bổ sung dung dịch vào bình ắc 

quy; vệ sinh các đầu cực của ắc quy, siết lại bu lông đầu bọc ắc quy, 

bôi mỡ bảo quản; 

- Kiểm tra, vệ sinh, siết lại các cọc đấu dây điện của bộ đổi điện, bộ 

bảo vệ ắc quy. 

3,5/5 

 

4,0 

 

- Mỡ bảo quản 

- Thiếc hàn  

(loại 180 g/cuộn) 

- Giẻ lau 

- Cồn công nghiệp 

- Băng dính cách điện 

- Dung dịch điện phân 

- Đầu bọc ắc quy 

- Vật tư khác 

kg 

cuộn 

 

kg 

lít 

cuộn 

lít 

cái 

% 

0,1 

0,3 

 

0,6 

0,6 

1,0 

3,0 

1,0 

3,0 

Ghi chú: Trong quá trình kiểm tra, bảo trì thiết bị cung cấp nguồn năng lượng yêu cầu phải ghi nhật ký. 
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2.2.3. Bảo trì máy phát điện 

2.2.3.1. Bảo trì máy phát điện sau 200 giờ, 600 giờ hoạt động 

Bảng mức 9.1: Mức hao phí nhân công, vật tư bảo trì máy phát điện xăng sau 200 giờ, 600 giờ hoạt động 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại  
Đơn 

vị 
Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I Bảo trì máy phát điện xăng công suất 2,0 - 5,5 kVA (Nhóm I) sau 

200 giờ hoạt động 

     

 - Chuẩn bị máy, chạy thử trước khi bảo trì: 

+ Kiểm tra mức nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát (xem có hiện 

tượng rò rỉ hoặc hết nước làm mát hay không); 

+ Kiểm tra độ căng dây đai truyền động, via động cơ để kiểm tra tình 

trạng chuyển động; kiểm tra cầu dao tổng ở vị trí cắt mạch. 

- Khởi động máy phát điện: 

+ Khởi động máy, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 3 

phút; 

+ Đóng cầu dao, chạy máy phát điện có tải trong thời gian 5 phút tại 

chế độ 50% Neđm; 

+ Kiểm tra điện áp, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn; kiểm tra khí 

xả, độ rung, ... của máy phát điện; 

+ Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 2 

phút; 

+ Cắt cầu dao máy phát điện khỏi hệ thống điện, tắt máy. 

- Kiểm tra các bộ phận của máy phát: 

3,5/5 5,0 - Giẻ lau 

- Xà phòng 

- Mỡ 

- Dầu RP7 

- Xăng 

- Vật tư khác 

kg 

kg 

kg 

ml 

lít 

% 

0,50 

0,01 

0,01 

50 

2,0 

3,0 
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STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại  
Đơn 

vị 
Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh các chi tiết của hệ thống nhiên liệu, hệ thống 

bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống đánh lửa; 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh cổ hút và cổ xả; 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh bộ chế hòa khí; 

+ Bổ sung dầu bôi trơn (nếu cần). 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật chung; điều chỉnh độ căng của các dây 

đai, siết lại các bu lông chân máy, điều chỉnh khớp nối đồng trục, ...; 

- Khởi động máy, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 5 

phút; chạy máy phát điện có tải trong thời gian 10 phút tại chế độ 50% 

Neđm; 

- Kiểm tra điện áp, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn; kiểm tra khí 

xả, độ rung, ... của máy phát điện sau khi bảo trì; 

- Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 5 

phút; 

- Cắt cầu dao máy phát điện khỏi hệ thống điện, tắt máy. 

II Bảo trì máy phát điện xăng công suất 2,0 - 5,5 kVA (Nhóm I) sau 

600 giờ hoạt động 

     

 - Thực hiện các công việc như bảo trì máy phát điện xăng sau 200 giờ 

hoạt động và thực hiện thêm các công việc sau: 

+ Kiểm tra, điều chỉnh khe hở nhiệt của xupap; 

+ Kiểm tra hệ thống đánh lửa, điều chỉnh khe hở các cực đánh lửa của 

bugi; 

3,5/5 7,0 - Giẻ lau 

- Xà phòng  

- Mỡ bôi trơn 

- Dầu RP7 

- Xăng 

kg 

kg 

kg 

ml 

lít 

1,0 

0,01 

0,01 

50 

2,0 
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STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại  
Đơn 

vị 
Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh, chổi than; tra mỡ vào các vòng bi ổ đỡ; 

kiểm tra vệ sinh hộp điều khiển máy phát điện; 

+ Thay thế các chi tiết đến chu kỳ hoặc không còn đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật (lõi lọc nhiên liệu, lõi lọc gió, ...); 

+ Thay thế dầu bôi trơn. 

- Chạy máy phát điện có tải trong thời gian 60 phút tại chế độ 50% 

Neđm sau khi bảo trì; 

- Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 5 

phút; 

- Cắt cầu dao máy phát điện khỏi hệ thống điện, tắt máy. 

- Ruột lọc gió 

- Ruột lọc xăng 

- Dây cua-roa (các loại) 

- Đệm chân máy 

- Dầu bôi trơn 

 

- Vật tư khác 

cái 

cái 

cái 

cái 

lít 

 

% 

1,0 

1,0 

1,0 

4,0 

Theo dung tích 

máy 

3,0 

Ghi chú: Trong quá trình kiểm tra, bảo trì  máy phát điện yêu cầu phải ghi nhật ký. 
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Bảng mức 9.2 : Mức hao phí nhân công, vật tư bảo trì máy phát điện diesel sau 200 giờ, 600 giờ hoạt động 

Đơn vị tính: 01 máy 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Bậc thợ 

Nhân công Vật tư 

Công Chủng loại  Đơn vị Khối lượng 

Nhóm 

II 

Nhóm 

III 

Nhóm 

IV 

Nhóm 

V 
   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I   Bảo trì máy phát điện diesel sau 200 giờ hoạt 

động 

- Chuẩn bị máy, thử hoạt động trước khi bảo trì: 

+ Kiểm tra mức nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước 

làm mát (xem có hiện tượng rò rỉ hoặc hết nước 

làm mát hay không); 

+ Kiểm tra độ căng dây đai truyền động, via 

động cơ để kiểm tra tình trạng chuyển động; 

kiểm tra cầu dao tổng ở vị trí cắt mạch. 

- Khởi động máy phát điện: 

+ Khởi động máy, chạy máy phát điện không tải 

trong thời gian 3 phút; 

+ Đóng cầu dao, chạy máy phát điện có tải 

trong thời gian 5 phút tại chế độ 50% Neđm; 

+ Kiểm tra điện áp, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu 

bôi trơn; kiểm tra khí xả, độ rung, ... của máy 

phát điện; 

+ Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không 

tải trong thời gian 2 phút; 

+ Cắt cầu dao máy phát điện khỏi hệ thống điện, 

3,5/5 7 8 10 9 - Giẻ lau 

- Xà phòng 

- Mỡ bôi trơn 

- Dầu RP7 

- Xăng 

- Vật tư khác 

kg 

kg 

kg 

ml 

lít 

% 

1,0 

0,01 

0,01 

50 

2,0 

3,0 
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STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Bậc thợ 

Nhân công Vật tư 

Công Chủng loại  Đơn vị Khối lượng 

Nhóm 

II 

Nhóm 

III 

Nhóm 

IV 

Nhóm 

V 
   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

tắt máy. 

- Kiểm tra các bộ phận của máy phát: 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh các chi tiết của hệ 

thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống 

làm mát, hệ thống đánh lửa; 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh cổ hút và cổ xả; 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh kim phun; 

+ Bổ sung dầu bôi trơn (nếu cần). 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật chung; điều chỉnh 

độ căng của các dây đai, siết lại các bu lông 

chân máy, điều chỉnh khớp nối đồng trục, ...; 

- Tháo, vệ sinh, kiểm tra tủ điều khiển, bảng 

điện, mạch điện kích từ và điều khiển; thay thế 

các chi tiết không đạt yêu cầu kỹ thuật; 

- Khởi động máy, chạy máy phát điện không tải 

trong thời gian 5 phút; chạy máy phát điện có 

tải trong thời gian 10 phút tại chế độ 50% 

Neđm; 

- Kiểm tra điện áp, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu 

bôi trơn; kiểm tra khí xả, độ rung, ... của máy 

phát điện sau khi bảo trì; 

- Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không 

tải trong thời gian 5 phút; 

- Cắt cầu dao máy phát điện khỏi hệ thống điện, tắt 
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STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Bậc thợ 

Nhân công Vật tư 

Công Chủng loại  Đơn vị Khối lượng 

Nhóm 

II 

Nhóm 

III 

Nhóm 

IV 

Nhóm 

V 
   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

máy. 

II Bảo trì máy phát điện diesel sau 600 giờ hoạt 

động 

- Thực hiện các công việc như bảo trì máy phát 

điện diesel sau 200 giờ hoạt động và thực hiện 

thêm các công việc sau: 

+ Kiểm tra, điều chỉnh khe hở nhiệt của xupap; 

+ Kiểm tra hệ thống đánh lửa, điều chỉnh khe 

hở các cực đánh lửa của bugi; 

+ Tháo, kiểm tra, vệ sinh, chổi than; tra mỡ vào 

các vòng bi ổ đỡ; kiểm tra vệ sinh hộp điều 

khiển máy phát điện; 

+ Thay thế các chi tiết đến chu kỳ hoặc không 

còn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (lõi lọc nhiên 

liệu, lõi lọc gió, ...); 

+ Thay thế dầu bôi trơn. 

- Tháo, vệ sinh, kiểm tra tủ điều khiển, bảng 

điện, mạch điện kích từ và điều khiển; thay thế 

các chi tiết không đạt yêu cầu kỹ thuật; 

- Chạy máy phát điện có tải trong thời gian 60 

phút tại chế độ 50% Neđm sau khi bảo trì; 

- Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không 

tải trong thời gian 5 phút; 

- Cắt cầu dao máy phát điện khỏi hệ thống điện, 

tắt máy. 

3,5/5 9 10 12 11 - Giẻ lau 

- Xà phòng  

- Mỡ bôi trơn 

- Dầu RP7 

- Xăng 

- Ruột lọc gió 

- Ruột lọc xăng 

- Dây cua-roa (các 

loại) 

- Đệm chân máy 

- Dầu bôi trơn 

 

- Vật tư khác 

kg 

kg 

kg 

ml 

lít 

cái 

cái 

cái 

 

cái 

lít 

 

% 

1,0 

0,01 

0,01 

50 

2,0 

1,0 

1,0 

3,0 

 

4,0 

Theo dung 

tích máy 

3,0 
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Ghi chú:  
 - Phân Nhóm máy phát điện: Nhóm I, II, III, IV, và V tra theo phần 2, mục I, chương III của tập Định mức KTKT sửa chữa máy phát điện. 

- Lượng tiêu hao nhiên liệu của máy phát điện ở chế độ chạy không tải tính bằng 25% Neđm. 

- Lượng tiêu hao bổ sung hoặc thay thế dầu bôi trơn đã được tính trong quá trình vận hành (xác định theo tỷ lệ % của lượng tiêu hao nhiên 

liệu). 

-  Trong quá trình kiểm tra, bảo trì  máy phát điện yêu cầu phải ghi nhật ký. 
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2.2.3.2. Bảo trì hàng tuần đối với máy phát điện dự phòng (xăng, diesel) tại các trạm sử dụng điện lưới 

Bảng mức 10: Mức hao phí nhân công, vật tư bảo trì hàng tuần đối với máy phát điện dự phòng (xăng, diesel) tại các trạm sử dụng 

điện lưới 

          Đơn vị tính: 01 máy 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại Đơn vị Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

- Chuẩn bị máy:  

+ Kiểm tra mức nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát (xem có hiện tượng rò 

rỉ hoặc hết nước làm mát hay không); 

+ Kiểm tra độ căng dây đai truyền động, via động cơ để kiểm tra tình trạng 

chuyển động; kiểm tra cầu dao tổng ở vị trí cắt mạch. 

- Khởi động máy phát điện:  

+ Khởi động máy, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 3 phút; 

+ Đóng cầu dao, chạy bảo trì máy phát điện có tải trong thời gian 10 phút tại 

chế độ 50% Neđm; 

- Kiểm tra, ghi chép lại các thông số trong quá trình máy hoạt động (điện áp, 

dòng điện, tần số, nhiệt độ, áp lực dầu bôi trơn, khí xả, tiếng động, độ rung, 

...); 

- Kết thúc quá trình chạy bảo trì: 

+ Giảm dần phụ tải, chạy máy phát điện không tải trong thời gian 2 phút; 

+ Cắt cầu dao máy phát điện với hệ thống điện, tắt máy; 

+ Kiểm tra tình trạng kỹ thuật chung; kiểm tra, điều chỉnh độ căng của các dây 

đai (nếu cần); kiểm tra, siết lại các bu lông chân máy, điều chỉnh khớp nối 

đồng trục (nếu cần);  

+ Kiểm tra mức dầu bôi trơn, nước làm mát, bổ sung dầu bôi trơn, nước làm 

mát (nếu cần). 

- Lau chùi máy sạch sẽ và vệ sinh xung quanh khu vực đặt máy. 

3,5/5  0,125 Giẻ lau 

Xăng/dầu 

diesel/dầu bôi 

trơn 

kg 

kg 

0,1 

- 
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Ghi chú:  

- Lượng tiêu hao nhiên liệu của máy phát điện ở chế độ chạy không tải tính bằng 25% Neđm. 

- Trong quá trình kiểm tra, bảo trì máy phát điện yêu cầu phải ghi nhật ký. 

3. Bảo trì hệ thống thông tin liên lạc hàng tuần 

Bảng mức 11: Mức hao phí nhân công, vật tư bảo trì hệ thống thông tin liên lạc hàng tuần. 

Đơn vị tính: 01 bộ máy 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công Vật tư 

Bậc thợ Công Chủng loại 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I 

 

 
 

 

II 

1 

 

 

 

 
 

] 

2 

Công tác chuẩn bị 

- Chuẩn bị đầy đủ các công cụ, dụng cụ cần thiết (đồng hồ vạn năng, kìm, 

cờ lê, chổi lông…, các trang thiết bị bảo hộ, an toàn lao động và các vật tư 

cần thiết); 

- Ghi lại tình trạng và các thông số liên quan đến thiết bị trước khi kiểm tra, 

bảo dưỡng. 

Nội dung công việc 

Kiểm tra, bảo trì cột, ăngten thu phát: 

- Thực hiện quan sát bằng mắt thường để kiểm tra độ thẳng đứng của cột và 

ăngten. 

- Che chắn xung quanh cột. 

- Vệ sinh các bộ gá ăngten và ăngten, làm sạch các vết rỉ sét và các cấu kiện 

lắp ghép trên cột. 

- Siết chặt lại các bu lông liên kết và bôi dầu mỡ chống rỉ cho bu lông. 

- Sơn lại các cấu kiện lắp ghép trên cột tại các vị trí bị rỉ sét. 

Kiểm tra, bảo trì hệ thống cáp dẫn tín hiệu 

- Quan sát bằng mắt thường đường dây dẫn tín hiệu; phát hiện xử lý 

3,0/5 

 

 

 

 

 

 

1,25 

 

 

 

 

 

 

- Mỡ bôi trơn, bảo quản 

- Dầu bôi trơn  

- Cao su non 

- Băng dính 

- Giẻ lau 

- Vật liệu khác 

 

 

 

 

 

Kg 

Lít 

Cuộn 

Cuộn 

kg 

% 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 

0,03 

0,5 

0,5 

0,25 

 

3,0 
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3 

 

 

 

III 

 

 

 

 
 

 

 

 

IV 

các vị trí bong tróc.  

- Tháo, xử lý vệ sinh các điểm đấu nối giữa dây dẫn tín hiệu với 

ăngten và máy thu phát. 

- Bắt chặt các kẹp cáp, các điểm đấu nối, tiếp xúc, vệ sinh xử lý chống 

thấm dây dẫn tín hiệu. 
Kiểm tra, bảo trì máy thu phát 

- Ngắt nguồn thiết bị, thực hiện đo kiểm tra điện áp đầu vào. 

- Dùng chổi mềm và máy hút bụi (nếu cần thiết) để vệ sinh các chi tiết bên 

ngoài máy.  

- Vệ sinh, bảo dưỡng phần nguồn, bộ phận tản nhiệt và tiếp mát của máy. 

- Kiểm tra chức năng và độ nhạy các phím bấm trên mặt panel điều khiển. 

Hoạt động thử kiểm tra các thông số của hệ thống sau bảo dưỡng 

- Kiểm tra tình trạng tổng thể của các thiết bị trước khi đưa hệ thống về tình 

trạng hoạt động bình thường. 

- Cấp nguồn cho thiết bị; bật tính năng thu phát, thực hiện hiệu chỉnh thông 

số đúng với chỉ tiêu kỹ thuật của máy. 

- Ghi nhận kết quả thiết bị hoạt động sau bảo dưỡng; thực hiện so sánh 

với các thông số ghi nhận trước khi bảo dưỡng để phân tích, đánh giá kết 

quả. Kịp thời phát hiện sai lệch để có hướng xử lý tiếp theo. 

Công tác kết thúc  

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường, cất các trang thiết bị đúng nơi quy định. 

- Ghi chép vào nhật ký quản lý nhà trạm, lập hồ sơ kỹ thuật bảo dưỡng và 

báo cáo kết quả với người phụ trách quản lý. 

Ghi chú: Trong quá trình kiểm tra, bảo trì hệ thống thông tin liên lạc yêu cầu phải ghi nhật ký. 

 

 

 



43 
 

 
 

4. Bảo trì hệ thống chống sét hàng tuần 

Bảng mức 12 : Mức hao phí nhân công, vật tư bảo trì hệ thống chống sét hàng tuần. 

Đơn vị tính:  01 hệ thống 

 

STT 
Nội dung công việc 

Mức hao phí Ghi chú 

Nhân công Vật tư 

 Bậc 

thợ 
Công Chủng loại Đơn vị 

Khối 

lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I Hệ thống chống sét Franklin       

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Kiểm tra, bảo trì kim thu sét 

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang bị an toàn lao động; 

- Vệ sinh làm sạch bề mặt kim thu sét; 

- Vệ sinh, làm sạch và sơn lại trụ đỡ kim thu sét; 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh độ thẳng đứng của kim, trụ đỡ kim; 

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh công nghiệp. 

 Bảo trì hệ thống dây thoát sét, dây liên kết 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật và sự liên tục của dây thoát sét, 

dây liên kết; 

- Kiểm tra bắt chặt các kẹp cáp, vệ sinh các mối nối. 

Kiểm tra đo điện trở tiếp đất chống sét và ghi chép nhật ký 

- Chuẩn bị máy đo điện trở tiếp đất (kiểm tra hoạt động, độ chính 

xác máy đo); 

- Đo điện trở tiếp đất chống sét. 

- Ghi chép nhật ký kết quả kiểm tra hệ thống chống sét và đo 

điện trở tiếp đất chống sét. 

 

 

 

2,0/5 

 

 

 

 

2,0/5 

 

 

 

 

 

4,0/5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

Vật liệu 

- Sơn chống rỉ 

- Chổi sơn 

- Giấy ráp 

 

 

 

Vật liệu 

- Kẹp cáp 

- Băng dính cách điện 

 

 

 

 

Vật liệu 

- Giấy ráp 

 

ml 

cái 

tờ 

 

 

 

 

cái 

cuộn 

 

 

 

 

 

tờ 

 

50 

01 

02 

 

 

 

 

05 

01 

 

 

 

 

 

02 
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II Hệ thống chống sét phát tia điện đạo sớm       

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Kiểm tra, bảo trì kim thu sét 

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang bị an toàn lao động; 

- Vệ sinh làm sạch bề mặt kim thu sét; 

- Vệ sinh, làm sạch và sơn lại trụ đỡ kim thu sét; 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh độ thẳng đứng của kim, trụ đỡ kim; kiểm 

tra siết bulong giữ kim; 

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh công nghiệp. 

Bảo trì hệ thống dây thoát sét, dây liên kết, thiết bị chống sét 

lan truyền 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật và sự liên tục của dây thoát sét, 

dây liên kết; 

- Kiểm tra bắt chặt các kẹp cáp, vệ sinh các mối nối; 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị chống sét cảm ứng 

qua chỉ báo (cờ hoặc đèn), vệ sinh các tiếp điểm nối dây. 

Kiểm tra đo điện trở tiếp đất chống sét và ghi chép nhật ký 

- Chuẩn bị máy đo điện trở tiếp đất (kiểm tra hoạt động, độ chính 

xác máy đo); 

- Đo điện trở tiếp đất chống sét. 

- Ghi chép nhật ký kết quả kiểm tra hệ thống chống sét và đo 

điện trở tiếp đất chống sét. 

 

 

 

2,0/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0/5 

 

 

 

 

4,0/5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,25 

 

 

Vật liệu 

- Sơn chống rỉ 

- Chổi sơn 

- Giấy ráp 

 

 

 

 

 

Vật liệu 

- Kẹp cáp 

- Băng dính cách điện 

 

 

 

Vật liệu 

- Giấy ráp 

- Đầu cos tiếp địa 

 

 

ml 

cái 

tờ 

 

 

 

 

 

cái 

cuộn 

 

 

 

 

 

tờ 

cái 

 

 

 

50 

01 

02 

 

 

 

 

 

05 

01 

 

 

 

 

 

02 

02 

 

 

 

II Hệ thống chống sét phân tán năng lượng sét       

1 

 

 

 

Kiểm tra, bảo trì kim thu sét 

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang bị an toàn lao động; 

- Vệ sinh làm sạch bề mặt kim phân tán năng lượng sét; 

- Vệ sinh, làm sạch và sơn lại trụ đỡ kim thu sét; 

 

 

 

2,0/5 

 

 

 

1,0 

 

Vật liệu 

- Sơn chống rỉ 

- Chổi sơn 

 

 

 

ml 

 

 

 

50 
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2 

 

 

 

 

 

 

3 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh độ thẳng đứng của kim, trụ đỡ kim; kiểm 

tra siết bulong giữ kim; 

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh công nghiệp. 

Bảo trì hệ thống dây thoát sét, dây liên kết, thiết bị chống sét 

lan truyền 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật và sự liên tục của dây thoát sét, 

dây liên kết; 

- Kiểm tra bắt chặt các kẹp cáp, vệ sinh các mối nối; 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị chống sét cảm ứng 

qua chỉ báo (cờ hoặc đèn), vệ sinh các tiếp điểm nối dây. 

Kiểm tra đo điện trở tiếp đất chống sét và ghi chép nhật ký 

- Chuẩn bị máy đo điện trở tiếp đất (kiểm tra hoạt động, độ chính 

xác máy đo); 

- Đo điện trở tiếp đất chống sét. 

- Ghi chép nhật ký kết quả kiểm tra hệ thống chống sét và đo 

điện trở tiếp đất chống sét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0/5 

 

 

 

 

 

4,0/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

- Giấy ráp 

 

 

 

 

Vật liệu 

- Kẹp cáp 

- Băng dính cách điện 

 

 

 

 

Vật liệu 

- Giấy ráp 

- Đầu cos tiếp địa 

 

cái 

tờ 

 

 

 

 

 

 

cái 

cuộn 

 

 

 

 

 

tờ 

cái 

01 

02 

 

 

 

 

 

 

05 

01 

 

 

 

 

 

02 

02 

 

Ghi chú: Trong quá trình kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét yêu cầu phải ghi nhật ký. 
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5. Hao phí thời gian, phụ tải sử dụng máy phát điện cho thiết bị báo hiệu, phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt tại trạm đèn biển 

5.1. Hao phí thời gian chạy máy phát điện trạm đèn biển đối với trạm hoàn toàn sử dụng máy phát điện 

Bảng mức 13: Mức hao phí thời gian chạy máy phát điện trạm đèn biển đối với trạm hoàn toàn sử dụng máy phát điện 

Đơn vị tính: giờ/ trạm đèn/ngày 

STT Nhóm phụ tải Thời gian (giờ) Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 

1 Thiết bị báo hiệu; chiếu sáng trực ca và bảo vệ; hệ thống thông tin liên lạc 12 Từ 0h đến 6h và từ 18h đến 24h 

2 Thiết bị phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt 14 
Từ 0h đến 6h; từ 11h đến 13h và từ 18h 

đến 24h 

5.2.  Hao phí thời gian chạy máy phát điện trạm đèn biển đối với trạm sử dụng năng lượng tự nhiên cho thiết bị báo hiệu; máy phát 

điện phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt 

Bảng mức 14: Mức hao phí thời gian chạy máy phát điện trạm đèn biển đối với trạm sử dụng năng lượng tự nhiên cho thiết bị báo 

hiệu; máy phát điện phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt 

Đơn vị tính: giờ/ trạm đèn/ngày 

STT Nhóm phụ tải Thời gian (giờ) Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 

1 Chiếu sáng trực ca và bảo vệ; hệ thống thông tin liên lạc 12 Từ 0h đến 6h và từ 18h đến 24h 

2 Thiết bị phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt 14 
Từ 0h đến 6h; từ 11h đến 13h và từ 18h 

đến 24h 

Ghi chú: Các trạm đèn Trường Sa bổ sung thêm 01 giờ phục vụ liên lạc, làm việc và sinh hoạt. 
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5.3. Mức phụ tải sử dụng máy phát điện (Áp dụng đối với trạm không có điện lưới) 

Bảng mức 15: Mức phụ tải tính toán máy phát điện áp dụng đối với trạm không có điện lưới 

Đơn vị tính: 01 trạm đèn 

STT Nhóm phụ tải 
Phụ tải tính toán (kW) 

Đèn biển cấp I Đèn biển cấp II Đèn biển cấp III 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Trạm đèn biển sử dụng hoàn toàn máy phát điện 5,73 4,49 3,81 

1 
Thiết bị báo hiệu; chiếu sáng, trực ca và bảo vệ; hệ thống thông 

tin liên lạc 
2,93 2,21 1,83 

2 Thiết bị phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt 2,8 2,28 1,98 

II 
Trạm đèn biển sử dụng năng lượng tự nhiên cho thiết bị báo 

hiệu, máy phát điện phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt 
4,7 3,65 2,73 

1 Chiếu sáng, trực ca và bảo vệ; hệ thống thông tin liên lạc 1,91 1,37 1,25 

2 Thiết bị phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt 2,79 2,28 1,48 

Ghi chú: Đối với trạm đèn sử dụng điện lưới: Khi mất điện lưới, mức phụ tải tính toán chạy máy phát điện được tính bằng phụ tải của các 

trạm đèn cùng cấp. 
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6.  Hao phí thời gian, phụ tải sử dụng điện lưới cho thiết bị báo hiệu, phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt đối với trạm đèn biển sử 

dụng hoàn toàn điện lưới 

6.1.  Hao phí thời gian cho thiết bị báo hiệu, phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt tại trạm sử dụng hoàn toàn điện lưới 

Bảng mức 16: Mức hao phí thời gian cho thiết bị báo hiệu, phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt tại trạm sử dụng hoàn toàn điện 

lưới 

Đơn vị tính: giờ/ trạm đèn/ngày 

STT Nhóm phụ tải Thời gian (giờ) Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 

1 Thiết bị báo hiệu, chiếu sáng trực ca và bảo vệ; hệ thống thông tin liên lạc 12 Từ 0h đến 6h và từ 18h đến 24h 

2 Phục vụ điều kiện làm việc, sinh hoạt 24  

6.2. Phụ tải sử dụng điện lưới 

Đối với trạm đèn sử dụng điện lưới, phụ tải sử dụng tương tự như đối với trạm đèn cùng cấp sử dụng máy phát điện (Quy định tại mục 5.3) 

và được tính thêm các phụ tải sau: 

Bảng mức 17: Mức phụ tải đối với trạm đèn sử dụng điện lưới 

Đơn vị tính: 01 trạm đèn 

STT Tên phụ tải Số lượng thiết bị 
Công suất danh định 

(kW) 

Hệ số sử dụng công suất 

(f) 

Phụ tải tính toán 

(kW) 

Thời gian sử 

dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Máy điều hòa 

9.000 BTU 
2,0 0,9 0,5 0,9 Mỗi ngày 18h 

2 Bếp điện 1,0 3,6 1,0 3,6 Mỗi ngày 4h 
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7. Thường trực tại trạm đèn biển 

Bảng mức 18: Mức hao phí nhân công thường trực tại trạm đèn biển 

STT Nội dung công việc 

Mức hao phí 

Nhân công 

Bậc thợ 
Đèn biển cấp I 

(công) 

Đèn biển cấp II 

(công) 

Đèn biển cấp III 

(công) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

- Thường trực bảo vệ tài sản, an ninh khu vực trạm; quan sát vùng 

biển, phối hợp thông tin tìm kiếm cứu nạn, theo dõi thời tiết; 

- Thực hiện liên lạc bằng máy thông tin để báo cáo tình hình sản 

xuất của trạm đèn với đơn vị quản lý và trạm thông tin trung tâm 

theo đúng quy định; trực canh máy thông tin 24/24h; giải quyết 

được các trường hợp cấp cứu thông thường nếu xảy ra nơi mình 

quản lý; sử dụng tín hiệu đèn để liên lạc với tàu; 

- Tiếp nhận nguyên nhiên vật liệu, trang thiết bị, lương thực, thực 

phẩm và nhu yếu phẩm, ...; vệ sinh công nghiệp, phát quang đường 

xá, các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 

- Ghi chép nhật ký trạm đèn biển, nhật ký trực canh thông tin liên 

lạc. 

3,0/5 3,0 3,0 3,0 

Ghi chú: Định mức tính cho 01 trạm đèn/ngày. 

8. Vận hành, bảo trì đăng tiêu độc lập; báo hiệu chướng ngại vật biệt lập; báo hiệu phương vị 

8.1. Quy định chung: Số lần kiểm tra tổng quan và bảo trì các đăng tiêu độc lập; báo hiệu chướng ngại vật biệt lập; báo hiệu phương vị, 

được quy định như sau: 

- Kiểm tra tổng quan: 05 lần/tháng; 

- Bảo trì: 04 lần/tháng. 
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8.2. Định mức vận hành, bảo trì đăng tiêu độc lập; báo hiệu chướng ngại vật biệt lập; báo hiệu phương vị 

Các mức hao phí (thời gian, vật tư, nhân công, mức công suất khai thác của phương tiện thủy, …) của công tác kiểm tra tổng quan, bảo trì 

đăng tiêu độc lập; báo hiệu chướng ngại vật biệt lập; báo hiệu phương vị được xác định theo tập Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, bảo 

trì hệ thống luồng hàng hải công cộng. 

9. Vận hành, bảo trì đèn biển cấp III không bố trí người thường trực 

9.1. Kiểm tra tổng quan: Số lần kiểm tra tổng quan: 05 lần/tháng 

Bảng mức 19: Mức hao phí thời gian kiểm tra tổng quan đèn biển không bố trí người thường trực 

STT Nội dung công việc Đơn vị Mức hao phí thời gian (giờ) 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang bị bảo vệ cá nhân, trang 

bị cứu sinh theo quy định cho 01 chuyến công tác  
chuyến 0,25 

2 Kiểm tra tổng quan chuyến Xác định theo thời gian hoạt động của phương tiện thủy 

Ghi chú: Công nhân bậc 3,0/5; mỗi kíp thợ 01 người/chuyến. 

9.2. Định mức bảo trì thiết bị báo hiệu hàng hải; hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị khác 

hàng tuần 

- Định mức bảo trì hàng tuần thiết bị báo hiệu hàng hải được áp dụng theo quy định tại bảng mức 5 của tập định mức này. 

- Định mức bảo trì hàng tuần hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy được áp dụng theo quy định tại bảng mức 7 

của tập định mức này. 

9.3. Định mức bảo trì hệ chống sét hàng tuần: Định mức bảo trì hàng tuần hệ thống chống sét được áp dụng theo quy định tại bảng mức 

12 của tập định mức này. 

9.4. Định mức bảo trì thiết bị báo hiệu; hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị khác hàng 

tháng 

- Định mức bảo trì hàng tháng thiết bị báo hiệu hàng hải được áp dụng theo quy định tại bảng mức 6 của tập định mức này. 
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- Định mức bảo trì hàng tháng hệ thống pin năng lượng mặt trời - bộ bảo vệ nạp ắc quy - ắc quy và thiết bị khác được áp dụng theo quy 

định tại bảng mức 8 của tập định mức này. 

9.5. Định mức hao phí thời gian, mức công suất khai thác của phương tiện thủy phục vụ vận hành, bảo trì đèn biển không bố trí 

người thường trực 

- Định mức hao phí thời gian, mức công suất khai thác của phương tiện thủy và cấp địa hình áp dụng theo định mức kinh tế - kỹ thuật vận 

hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng (theo Bảng mức 11 và Phụ lục cấp địa hình); 

- Thời gian phương tiện thủy di chuyển đến báo hiệu xác định theo quãng đường di chuyển và vận tốc trung bình của phương tiện thuỷ; thời 

gian phương tiện thủy nổ máy tại chỗ chờ đợi công nhân bảo trì báo hiệu xác định theo hao phí thời gian bảo trì báo hiệu. 

10. Hao phí vật tư phục vụ quản lý, vận hành trạm đèn biển 

Mức hao phí vật tư phục vụ công tác vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập được xác định bằng 6% tổng chi phí nhiên liệu 

và điện năng (tổng chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện và điện năng tại các trạm đèn biển). 

Ghi chú: Vật tư bao gồm: bóng đèn, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, can nhựa, thùng phi…  

11. Định mức hao phí công cụ, dụng cụ phục vụ quản lý, vận hành trạm đèn biển 

Mức hao phí công cụ, dụng cụ phục vụ công tác vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập được xác định bằng 10% tổng chi 

phí nhiên liệu và điện năng (tổng chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện và điện năng tại các trạm đèn biển). 

Ghi chú: Công cụ, dụng cụ bao gồm: thiết bị đo độ rọi ánh sáng, đồng hồ đo điện vạn năng, đồng hồ bấm giây, đồng hồ đo điện trở đất, 

đồng hồ ampe kìm, la bàn cầm tay, tỷ trọng kế, …  
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12. Định mức thời gian sử dụng thiết bị, phụ tùng báo hiệu hàng hải phục vụ vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập 

Bảng mức 20: Định mức thời gian sử dụng thiết bị, phụ tùng báo hiệu hàng hải phục vụ vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc 

lập 

STT Chủng loại thiết bị  Đơn vị 
Định mức thời gian sử dụng thiết bị, 

phụ tùng 

(1) (2) (3) (4) 

1 Các bộ phận của đèn báo hiệu hàng hải   

1.1 Bóng đèn   

1.1.1 
Bóng đèn LED (công suất > 0,15W): 

- Phù hợp với tiêu chuẩn EMC/EMI/ESD. 
giờ 15.000 

1.1.2 
Bóng đèn Halogen 12V/35÷100W: 

- Phù hợp với tiêu chuẩn EMC/EMI/ESD. 
giờ 2.000 

1.2 Thấu kính năm 5 

1.3 Kính bảo vệ năm 5 

1.4 Phản quang (Parabolic) năm 5 

1.5 Máy thay bóng đèn năm 5 

1.6 Các mạch điện tử điều khiển   

 - Phù hợp với QCVN 20: 2015/BGTVT; năm 5 

 
- Phù hợp với QCVN 20: 2015/BGTVT; 

- Phù hợp với tiêu chuẩn EMC/EMI/ESD. 
năm 7 

2 Bộ bảo vệ nạp ắc quy    

2.1 
Bộ bảo vệ nạp ắc quy 40-80A 

- Đạt cấp bảo vệ tối thiểu IP66 phù hợp với TCVN 4255: 2008. 
năm 5 

2.2 Bộ bảo vệ nạp ắc quy 40-80A năm 7 



53 
 

 
 

STT Chủng loại thiết bị  Đơn vị 
Định mức thời gian sử dụng thiết bị, 

phụ tùng 

(1) (2) (3) (4) 

- Đạt cấp bảo vệ tối thiểu IP66 phù hợp với TCVN 4255: 2008; 

- Phù hợp với tiêu chuẩn EMC/EMI/ESD. 

3 
Bảng pin mặt trời (48÷65Wp) 

- Phù hợp với tiêu chuẩn EMC/EMI/ESD. 
năm 10 

4 Ắc quy   

4.1 
Ắc quy axit chì 12V/50÷200Ah 

- Phù hợp với TCVN 4472: 1993. 
năm 2 

4.2 
Ắc quy axit chì 12V/50÷200Ah 

- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 896-2. 
năm 5 

Ghi chú: 

Tiêu chuẩn EMC/EMI/ESD là các tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC - International Electrotechnical Commission), trong đó: 

- EMC (Electro Magnetic Compatibility): Tiêu chuẩn tương thích điện từ; 

- EMI (Electro Magnetic Interference): Tiêu chuẩn nhiễu điện từ; 

- ESD (Electrostatic Discharge): Tiêu chuẩn phóng tĩnh điện. 
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